
STT Họ và tên Giáo viên Chức vụ Đơn vị công tác
Dạy Lớp học sinh khuyết

tật
Ghi chú

  1  Nguyễn Thị Nga Giáo viên Trường Mầm non Núa Ngam Lớp MG ghép Tin Lán B

  2  Cà Thị Thiên Giáo viên Trường Mầm non Núa Ngam Lớp MG ghép Ten Lúa

  3  Lường Thị Tinh Giáo viên Trường Mầm non số 1 Na Tông Lớp MG bé trung tâm

  4  Bùi Thị Thu Hằng Hiệu trưởng Trường Tiểu học Núa Ngam Lớp 1A1

  5  Vũ Thị Vinh Giáo viên Trường Tiểu học Núa Ngam Lớp 1A1

  6  Lê Thị Hương Giáo viên Trường Tiểu học Núa Ngam Lớp 1A1

  7  Cà Văn Doan Giáo viên Trường Tiểu học Núa Ngam Lớp 1A1

  8  Lường Thị Tún Giáo viên Trường Tiểu học Núa Ngam Lớp 1A1

  9  Lò Văn Thanh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Tông Lớp 3A2

  10  Quàng Thị Hoa Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Tông Lớp 2A2

  11  Lò Văm Khiêm Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Tông Lớp 2A2, 3A2

  12  Lò Thị Hiền Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Tông Lớp 2A2, 3A2

  13  Vì Văn Thưởng Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Tông Lớp 2A2, 3A2

4. TRƯỜNG TH SỐ 1 NA TÔNG

UBND XÃ NÚA NGAM

PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN  PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỚI VỚI  NHÀ GIÁO TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY HỌC SINH
KHUYẾT TẬT THEO PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC HÒA NHẬP NĂM HỌC 2025 - 2026

(Kèm theo QĐ số          /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2025 của UBND xã Núa Ngam)

3. TRƯỜNG TH NÚA NGAM

2. TRƯỜNG MN SỐ 1 NA TÔNG

1. TRƯỜNG MN NÚA NGAM



STT Họ và tên Giáo viên Chức vụ Đơn vị công tác
Dạy Lớp học sinh khuyết

tật
Ghi chú

  14  Đặng Văn Cường Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Tông Lớp 2A2, 3A2

  15  Bùi Xuân Tuân Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 1 Na Tông Lớp 2A2, 3A2

16  Lò Đức Trung Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Na Tông Lớp 4A1

17  Lò Văn Cương Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Na Tông Lớp 2A4

18  Quàng Văn Thắng Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Na Tông Lớp 4A1

19  Hà Xuân Thơ Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Na Tông Lớp 4A1

20 Vũ Văn Du Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hẹ Muông Lơp 4A2, 5A2

21 Lò Thị Thuỷ Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Hẹ Muông Lớp 4A2

22 Đinh Thị Duyên Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Hẹ Muông Lớp 5A2

23 Lò Văn Định Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Hẹ Muông Lớp 2A1

24 Lò Thị Tiến Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Hẹ Muông Lớp 2A3

25 Lò Văn Thanh Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Hẹ Muông Lớp 2A1, 2A3, 4A2

26 Vũ Diệu Thuỳ Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Hẹ Muông Lớp 2A3, 5A2

27 Quách Văn Thuần Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Hẹ Muông Lớp 2A1, 4A2

28 Bạc Cầm Cường Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Hẹ Muông Lớp 2A3, 4A2, 5A2

29 Phạm Thành Công Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Hẹ Muông Lớp 2A3, 4A2, 5A2

30  Lò Văn Sương Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Hẹ Muông Lớp 2A1, 2A3, 4A2, 5A2

31  Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Hẹ Muông Lớp 2A1, 4A2, 5A2

5. TRƯỜNG TH SỐ 2 NA TÔNG

6.  TRƯỜNG TH HẸ MUÔNG

7. TRƯỜNG THCS NÚA NGAM
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  32  Trần Thị Tươi P. Hiệu trưởng Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3

  33  Nguyễn Thị Giang Giáo viên Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3

  34  Lường Thị Xuyến Giáo viên Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3

  35  Trần Thị Hoa Giáo viên Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3

  36  Khoàng Thị Đào Giáo viên Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3

  37  Nguyễn Thúy Dương Giáo viên Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3

  38  Lò Thị Thuỷ Giáo viên Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3

  39  Lại Thế Đản Giáo viên Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3

  40  Bùi T Minh Hảo Giáo viên Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3

  41  Phạm Thị Vân Anh Giáo viên Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3

  42  Phạm Thị Huệ Giáo viên Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3

  43  Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giáo viên Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3

  44  Nguyễn Thị Hồng Hà Giáo viên Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3

  45 Nguyễn Thị Đông Giáo viên Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3

  46 Lê Thị Hương Lan Giáo viên Trường THCS Núa Ngam Lớp 7B3
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